


	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 21 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, 
tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào 
(nay là phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)
 
(Kèm theo Phương án niêm yết ngày 21/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số định danh
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
	Đào văn Thanh, 
Phạm Thị Thê, 
Đào Văn Thạch (đã chết)
	033066006348
033166006406

	TDP Kim Trang
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 2.275,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 13%
- Số khẩu nông nghiệp: 4 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 3 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	4 (nay là tờ số 83)
	420, 419
	292,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	292,0
	100.000
	29.200.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	292,0
	300.000
	87.600.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống (3 tháng)
	Khẩu
	4
	1.530.000
	6.120.000

	4
	Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu (Lúa)
	m2
	292,0
	10.000
	2.920.000

	Tổng kinh phí bồi, thường hỗ trợ
	
	
	
	125.840.000





	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 21 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, 
tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào 
(nay là phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)
 
(Kèm theo Phương án niêm yết ngày 21/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số định danh
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
	Nguyễn Quân Đồng, 
Phạm Thị Phê, 
Nguyễn Đức Long, 
Nguyễn Đức Lân
	033071003634
033170003349
033091000404
033093000380
	TDP Kim Trang
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 2.740,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 12%
- Số khẩu nông nghiệp: 6 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 3 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	4 (nay là tờ số 83)
	396, 395
	331,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	331,0
	100.000
	33.100.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	331,0
	300.000
	99.300.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống (3 tháng)
	Khẩu
	6
	1.530.000
	9.180.000

	4
	Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu (Lúa)
	m2
	331,0
	10.000
	3.310.000

	Tổng kinh phí bồi, thường hỗ trợ
	
	
	
	144.890.000





	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 21 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, 
tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào 
(nay là phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)
 
(Kèm theo Phương án niêm yết ngày 21 /9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số định danh
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
5
	Nguyễn Thị Minh, 
Ngô Văn My, 
Ngô Văn Thi, 
Nguyễn Thị Kiểm, 
Ngô Văn Thông
	033131000249
033069000720
033063006893
033165006046
033090007176
	TDP Kim Trang
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 3.013,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 6%
- Số khẩu nông nghiệp: 5 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 2 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	4 (nay là tờ số 83)
	402, 400
	173,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	173,0
	100.000
	17.300.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	173,0
	300.000
	51.900.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống (2 tháng)
	Khẩu
	5
	1.020.000
	5.100.000

	4
	Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu (Lúa)
	m2
	173,0
	10.000
	1.730.000

	Tổng kinh phí bồi, thường hỗ trợ
	
	
	
	76.030.000





	UBND PHƯỜNG MỸ HÀO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày 21 tháng 9 năm 2026



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, 
tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào 
(nay là phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)
 
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Phương án niêm yết ngày 21 /9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số định danh
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
	Phạm Văn Thành, 
Trần Thị  Sen, 
Phạm Thị  Phượng, 
Trần Thị Môn (đã chết)
	033071007166
033171007325
033182000101

	TDP Kim Trang
TDP Kim Trang
TP Hà Nội

	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 3.180,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 11%
- Số khẩu nông nghiệp: 5 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 3 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	4 (nay là tờ số 83)
	412, 410
	358,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	358,0
	100.000
	35.800.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	358,0
	300.000
	107.400.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống (3 tháng)
	Khẩu
	5
	1.530.000
	7.650.000

	4
	Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu (Lúa)
	m2
	358,0
	10.000
	3.580.000

	Tổng kinh phí bồi, thường hỗ trợ
	
	
	
	154.430.000



